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- C¸c Héi thÈm nh©n d©n: Ông Nguyễn Sơn Hóa 

                                         Bà Đào Minh Chi 

-Th­ ký phiªn toµ: Ông Nguyễn Ngọc Quang - Thư ký tòa án. 

§¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n quËn Hoàng Mai tham gia phiªn toµ: Bà  - 

Nguyễn Thị Cẩm Anh -KiÓm s¸t viªn. 
 
   Trong ngµy 18 th¸ng 5 n¨m 2023, t¹i trô së tßa ¸n nh©n d©n quËn Hoµng 

Mai xÐt xö s¬ thÈm vô ¸n h×nh sù thô lý sè 47/2023/HSST ngµy 10/03/2023 Theo 

quyết đinh đưa ra xét xử số 86 /QĐXX – ST ngày 12/4/2023, quyết định hoãn phiên 

tòa số 45/2023/HSST-QĐ ngày 05 tháng 05 năm 2023 ®èi víi c¸c bÞ c¸o: 

1.  Nông Thị Đ , (Tên khác: Không), sinh năm 19XX; Giới tính: Nữ; HKTT: 

Thông X, xã PL, Mẫ Đình Hện Lục Yên, tỉnh Yên Bái;Chỗ ở: Số XX, ngõ XX, phố 

KG phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Tày;  Tôn giáo, đảng phái: Không;Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ 

học vấn: 6/12; Họ và tên bố: Nông Đình S (đã chết); Họ và tên mẹ: Hoàng Thị H 

sinh năm 1954;Gia đình có 06 anh chị em ruột, bị can là con thứ hai; Chồng (đã ly 

hôn): Nguyễn Xuân H- sinh năm 1973; Con: Bùi Đức XT - sinh năm 2001;Tiền án, 

tiền sự: Không;Bị can bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/9/2022 và hiện đang bị tạm 

giam tại Trại tạm giam số 1 Công an thành phố Hà Nội; Có mặt tại phiên tòa 

2. Mã Đình H (Tên khác: Không) sinh năm 199X; Giới tính: Nam; HKTT: 

Thôn PT, xã VL, Mẫ Đình Hện Lục Yên, tỉnh Yên Bái; Chỗ ở: Số XX, ngõ XX, phố 

KG phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Tày; Tôn giáo, đảng phái: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do;  Trình độ 

học vấn: 12/12; Họ tên bố: Mã Đình T- sinh năm 1964; Họ tên mẹ: Mông Thị S - 
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sinh năm 1964; Gia đình có 02 anh em ruột, bị can là con thứ hai; Vợ (Đã ly hôn): 

Hứa Thị B sinh năm 1992; Con: Mã Thị Gia H sinh năm 2014; Tiền án, tiền sự: 

Không; Bị can bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/9/2022 và hiện đang bị tạm giam tại 

Trại tạm giam số 1 Công an thành phố Hà Nội; Có mặt tại phiên tòa    

3. Nguyễn Cao M (Tên khác: Không) sinh năm 1990; Giới tính: Nam; 

HKTT: Thôn TX, xã ĐC, Mẫ Đình Hện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; Chỗ ở: Số Y, 

ngõ YY, phố KG, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: 

Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo, đảng phái: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự 

do; Trình độ học vấn: 12/12;Họ tên bố: Nguyễn Cao T - sinh năm 1957; Họ tên mẹ: 

Lưu Thị K   - sinh năm 1957; Gia đình có 04 anh chị em ruột, bị can là con thứ tư; 

Vợ: Bùi Thị T - sinh năm 1990; Có 02 con, con lớn sinh năm 2015, nhỏ sinh năm 

2018; Tiền án, tiền sự: Không; Bị can bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/9/2022 và 

hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 Công an thành phố Hà Nội.Có mặt tại 

phiên tòa    

4. Bùi Văn Đ (Tên khác: Không) sinh năm 1998; Giới tính: Nam;HKTT: 

Thôn TX, xã ĐC, Mẫ Đình Hện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; Chỗ ở: Số Y, ngõ YY, 

phố KG, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt 

Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo, đảng phái: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; 

Trình độ học vấn: 12/12; Họ tên bố: Bùi Văn T - sinh năm 1977; Họ tên mẹ: Nguyễn 

Thị L - sinh năm 1978; Gia đình có 02 anh em ruột, bị can là con thứ nhất. Vợ: 

Nguyễn Thị T sinh năm 2000; Con: Bùi Diệu A - sinh năm 2020; Tiền sự: Không; 

Tiền án: Bản án số 76/2019/HS-ST ngày 25/10/2019 của Tòa án nhân dân Mẫ Đình 

Hện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình xử phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách 02 năm, về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, chấp hành 

xong bản án từ ngày 25/10/2021. ( án chưa xóa). Bị can bị tạm giữ, tạm giam từ 

ngày 16/9/2022 và hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 Công an thành phố 

Hà Nội; Có mặt tại phiên tòa    

5: Nguyễn Huy T (Tên khác: Không) sinh năm 1985; Giới tính: Nam; HKTT: 

Thôn TX, xã ĐC, Mẫ Đình Hện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; Chỗ ở: Số Y, ngõ YY, 

phố KG, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội;Quốc tịch: Việt 

Nam; Dân tộc: Kinh;Tôn giáo, đảng phái: Không;Nghề nghiệp: Lao động tự 

do;Trình độ học vấn: 12/12; Họ tên bố: Nguyễn Văn T - sinh năm 1960; họ tên mẹ: 

Lưu Thị N - sinh năm 1962; Gia đình có 02 chị em ruột, bị can là thứ hai;Vợ: Hà Thị 

M sinh năm 1986;Có 02 con, lớn sinh năm 2008, nhỏ sinh năm 2014; Tiền án, tiền 

sự: Không; Bị can bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/9/2022 và hiện đang bị tạm giam 

tại Trại tạm giam số 1 Công an thành phố Hà Nội.Có mặt tại phiên tòa    
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6. Nguyễn Ngọc A (Tên khác: Không) sinh năm 2002; Giới tính: Nữ; HKTT: 

Thôn TP, xã NS, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng; Chỗ ở: Số Y, ngõ YY, phố 

KG, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội;Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo, đảng phái: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do;Trình độ 

học vấn: 12/12; Bố đẻ: Nguyễn Đình T - sinh năm 1973; Mẹ đẻ: Bùi Thị K - sinh 

năm 1979; Gia đình có 02 chị em ruột, bị can là con thứ hai; Chồng, con: Chưa có; 

Tiền án, tiền sự: Không; Bị can bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/9/2022 và hiện 

đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 Công an thành phố Hà Nội;Có mặt tại phiên 

tòa    

 

                                                NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  

        Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi tranh luận tại phiên 

tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Hồi 21 giờ ngày 15/9/2022, lực lượng công an kiểm tra hành chính tại Nhà 

nghỉ LA ở Số XY, ngõ YY, phố KG, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội phát hiện các đôi nam nữ đang mua bán dâm gồm: Tại Phòng 302, Vương 

Đình V sinh năm 199Y, trú tại xã CH, Mẫ Đình Hện QO, thành phố Hà Nội và 

Lường Thị Y sinh năm 199X, trú tại bản HL, xã MC, Mẫ Đình Hện Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên; tại Phòng 402, Nguyễn Doãn S  sinh năm 1989, trú tại xã CH, Mẫ Đình 

Hện QO, thành phố Hà Nội và Bùi Thị A sinh năm 199X, trú tại thôn ĐT, xã ĐT, 

Mẫ Đình Hện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Tại thời điểm kiểm tra, còn có mặt Nông Thị 

Đ , Mã Đình H và anh Nguyễn Cao V sinh năm 199X, trú tại Xóm 11, xxa ĐC, Mẫ 

Đình Hện ĐH, tỉnh Thái Bình. Lực lượng công an đã lập biên bản kiểm tra hành 

chính, đưa các đối tượng nêu trên về trụ sở để làm rõ. 

Quá trình điều tra xác định: Ông Ngô Quốc M sinh năm 196X, trú tại số AA, 

lô AA, BĐLĐ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội là chủ Nhà 

nghỉ LA ở Số nhà só ZZ, ngõ YY, phố KG, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội. Năm 2009, do không có nhu cầu kinh doanh nhà nghỉ nữa nên 

ông Ngô Quốc  M cho chị Lê Thị T sinh năm 197X, trú tại Ttor 1X, phường ĐK, 

quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội thuê. Đến năm 2020, ông Ngô Quốc M thanh lý 

hợp đồng với chị Lê Thị T  và sau đó cho chị Trần Thị H sinh năm 198X, trú tại Tổ 

1X, phường DVH, quận CG, thành phố Hà Nội thuê. Đến tháng 10/2022, ông Ngô 

Quốc M đã thanh lý hợp đồng thuê nhà với chị Trần Thị H.  

Từ ngày 14/4/2022, Nông Thị Đ  nhận thuê lại Nhà nghỉ LA ở Số XY, ngõ 

YY, phố KG nêu trên từ chị Trần Thị H . Nông Thị Đ  trực tiếp làm lễ tân, thuê Mã 

Đình H là nhân viên sắp xếp phòng nghỉ cho khách, ăn ở tại nhà nghỉ. Khoảng tháng 

8/2022, Nguyễn Cao M đến nhà nghỉ trên, trao đổi với Mẫ Đình H thuê 02 phòng 
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nghỉ cho gái bán dâm ở để thực hiện hành vi mua bán dâm. Mặc dù biết hành vi mua 

bán dâm là vi phạm pháp luật nhưng để tăng doanh thu của nhà nghỉ nên Nông Thị 

Đ và Mẫ Đình H đồng ý cho Nguyễn Cao M thuê 02 phòng 602 và 606 với giá 

1.300.000 đồng/tháng và đã nhận trước 2.600.000 đồng tiền thuê phòng của Nguyễn 

Cao M . Sau khi thuê được phòng, Nguyễn Cao M cho 02 gái bán dâm là Bùi Thị A, 

Lường Thị Y  đến ăn ở, sinh hoạt và bán dâm cho khách.  

Khoảng buổi tối 15/9/2022, Bùi Văn Đ sử dụng tài khoản Zalo mang tên “SS” 

đăng bài trên mạng để tìm kiếm khách mua dâm, để lại số điện thoại liên lạc của bài 

đăng là 0585XXX709, 056XXXX138. Đến 19 giờ 27 phút cùng ngày, Vương Đình 

V đọc được bài đăng và số điện thoại ghi bên dưới bài đăng của Bùi Văn Đ nên nhắn 

tin và sau đó gọi vào số điện thoại 0585XXX709 (do Nguyễn Cao M lắp sẵn vào 

điện thoại Nokia để ở phòng nghỉ) hỏi mua dâm, Nguyễn Ngọc A nghe máy và thỏa 

thuận với Vương Đình V giá mua dâm 400.000 đồng/01 lượt, rồi hướng dẫn V đến 

thuê phòng tại Nhà nghỉ LA ở Số XY, ngõ YY, phố KG, Sau đó, Văn tự đến liên hệ 

với Nông Thị Đ  và Mã Đình H thuê phòng 302, rồi báo lại cho Nguyễn Ngọc A biết 

số phòng trên và Nguyễn Ngọc A trực tiếp thông báo với Nguyễn Cao M để điều gái 

bán dâm cho V. Nguyễn Cao M dùng tài khoản Zalo “QQ” nhắn tin vào nhóm 

“Trang 348” điều Lường Thị Y  vào phòng 302 để bán dâm cho Vương Đình V. Khi 

nhận được tin nhắn từ Nguyễn Cao M , Lường Thị Y đến phòng 302, thấy Văn chờ 

sẵn và cùng nhau thực hiện giao cấu.  

Đến khoảng 19 giờ 38 phút cùng ngày, Nguyễn Doãn S  cũng đọc được bài 

đăng và số điện thoại ghi bên dưới bài đăng của Bùi Văn Đ nên gọi điện vào số điện 

thoại 056XXXX138 (số điện thoại Nguyễn Cao M lắp vào máy Nokia để ở phòng) 

hỏi mua dâm. Nguyễn Ngọc A nghe máy và thỏa thuận với Sỹ giá mua dâm 400.000 

đồng/01 lượt, rồi cũng hướng dẫn Sỹ đến thuê phòng tại Nhà nghỉ LA ở Số XY, ngõ 

YY, phố KG.  Sau đó, Sỹ tự đến liên hệ với Nông Thị Đ  thuê phòng 402 và báo lại 

số phòng trên cho Nguyễn Ngọc A và Nguyễn Ngọc A trực tiếp thông báo với 

Nguyễn Cao M để điều gái bán dâm. Nguyễn Cao M dùng tài khoản Zalo “QQ” 

nhắn tin vào nhóm “An 348” điều Bùi Thị A đến phòng 402 để bán dâm cho Nguyễn 

Doãn S . Khi nhận được tin nhắn từ Nguyễn Cao M, A đến phòng 402 thấy có S chờ 

sẵn trong phòng và cùng nhau thực hiện việc quan hệ giao cấu. 

Sau khi được Nguyễn Cao M sử dụng tài khoản zalo “QQ” báo lại bài đăng 

của Bùi Văn Đ đã có khách mua dâm nên Bùi Văn Đ sử dụng tài khoản zalo “SS” 

nhắn tin đến tài khoản Zalo của Nguyễn Cao M với nội dung chốt để thanh toán 

công và Nguyễn Cao M nhắn tin lại cho Bùi Văn Đ: Đã được hưởng lợi 140.000 

đồng. Khi Nguyễn Cao M nhắn tin qua nhóm zalo điều gái bán dâm là Lường Thị Y  

và Bùi Thị A đến bán dâm cho khách, Nguyễn Huy T cũng biết sự việc qua zalo 

nhóm. 
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Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, khi các đối tượng đang thực hiện hành vi mua 

bán dâm tại Nhà nghỉ nêu trên, thì bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện như nội 

dung nêu trên. 

Ngoài các lần phạm tội trên, Nguyễn Cao M còn thuê 02 phòng 602 và 802 tại 

Số nhà X, ngõ YY, phố KG phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

với giá 7.000.000 đồng/tháng/2 phòng để làm nơi ở, sinh hoạt cho cả nhóm. (Trong 

đó, phòng 602 có Nguyễn Thị Huyền N sinh năm 2002, trú tại xã TĐ, huyện ĐH, 

tỉnh Thái Bình và Lưu Văn M sinh năm 1990, trú tại Thôn TX, xã ĐC, Mẫ Đình Hện 

Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cùng ở; Phòng 802 có 02 phòng ngủ, gồm Nguyễn Cao 

M ở cùng Nguyễn Ngọc A 1 phòng, còn lại Bùi Văn Bùi Văn Đ, Nguyễn Huy T ở 

cùng Nguyễn Cao T sinh năm 1991 và Nguyễn Cao V sinh năm 1992, cùng trú tại 

Thôn TX, xã ĐC, Mẫ Đình Hện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, sau đó có thêm Vũ 

Ngọc T  sinh năm 2001, trú tại Thôn Bắc, xã Đội Xá, Mẫ Đình Hện Đông Hưng, 

tỉnh Thái Bình đến. Nguyễn Cao M chi trả tiền ăn ở và thuê Nguyễn Ngọc A , 

Nguyễn Thị Huyền N, Nguyễn Cao T, Nguyễn Cao V, Bùi Văn Đ và Nguyễn Huy T 

tham gia vào hoạt động môi giới mại dâm.  

Nguyễn Cao M dùng số điện thoại 038974XXXX đăng ký tài khoản zalo lấy 

tên “QQ”, dùng số điện thoại 087817XXXX đăng ký tài khoản zalo lấy tên “MM” 

để sử dụng và dùng số điện thoại 058564XXXX đăng ký tài khoản zalo lấy tên 

“HY” để giao cho Tiệp quản lý sử dụng. Cả 03 tài khoản trên đều được tham gia vào 

các nhóm Zalo do Nguyễn Cao M lập như “A 348, T 348, T 50, M 50, T 50, Zalo 

nhà ta...”, để quản lý từng gái bán dâm. Nguyễn Cao M là người trực tiếp tuyển 

chọn, thoả thuận về giá bán dâm với các gái bán dâm là đi “nhanh” (quan hệ tình 

dục một lần) giá 400.000 đồng/01 lượt; đi trong 01 giờ là 800.000 đồng; đi qua đêm 

là 1.800.000 đồng. Số tiền này khách sẽ trả trực tiếp cho gái bán dâm. Sau khi gái 

bán dâm nhận tiền từ khách mua dâm sẽ trả trực tiếp cho Nguyễn Cao M 50% để trả 

cho người môi giới thành công, còn lại Nguyễn Cao M hưởng. Nguyễn Cao M mua 

khoảng 10 máy điện thoại Nokia loại đen trắng (màn hình hiện lên không có màu) 

và khoảng 20 số điện thoại không chính chủ (sim rác), trong đó có các số 

0362998XXX, 09214462XXXdo Nguyễn Cao T sử dụng; số  056656XXX1 do 

Nguyễn Cao V sử dụng; Các số 0369769536 do Bùi Văn Đ sử dụng. Các số điện 

thoại trên đều đăng ký zalo và giới thiệu dưới các bài đăng của Bùi Văn Đ, Nguyễn 

Cao V và  T để khi khách mua dâm có nhu cầu gọi đến thì Nguyễn Ngọc A và N sẽ 

nghe máy để thoả thuận giá tiền mua dâm, hướng dẫn khách đến nhà nghỉ thuê 

phòng để thực hiện việc mua bán dâm. Nguyễn Ngọc A sử dụng số điện thoại 

0566282XXX, N sử dụng số điện thoại 0969401XXX. Nguyễn Cao M điều gái bán 

dâm đến các Nhà nghỉ LA Số XY, ngỗ YY, KG và  LA 6 tại địa chỉ số AA phố KG 

nêu trên. Tại Nhà nghỉ LA 6, Nguyễn Cao M thoả thuận với một người đàn ông tên 
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W làm việc tại nhà nghỉ trên (Hiện chưa xác minh được nhân thân) để cho gái bán 

dâm của Nguyễn Cao M được bán dâm tại nhà nghỉ.  

Quá trình điều tra xác định, ông Nguyễn Anh V sinh năm 198X, trú tại thôn 

XT, xã HT,  huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá là chủ Nhà nghỉ LA ở Số nhà 9, Ngõ 

AA, phố KG , phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Ngày 

17/3/2017, do không có nhu cầu kinh doanh nhà nghỉ nữa nên ông Nguyễn Anh V  

ký hợp đồng uỷ quyền quản lý điều hành, giải quyết những công việc có liên quan 

trực tiếp đến hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú cho ông Hà Văn L sinh năm 

197X, trú tại Số nhà 9, Ngõ AA, phố KG , phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội. 

Nguyễn Cao M phân công nhiệm vụ cho nhóm môi giới, cụ thể như sau: Bùi 

Văn Đ sử dụng số điện thoại 0369769XXX đăng ký tài khoản Zalo “SS”, Tăng sử 

dụng số điện thoại 0362998XXX đăng ký tài khoản Zalo “MM”, nguyễn Cao V sử 

dụng số điện thoại  056656XXX1 đăng ký tài khoản Zalo “VA” giả làm gái bán dâm 

đăng tin lên ứng dụng Zalo, để lại dưới các bài đăng các số điện thoại là các số điện 

thoại do Nguyễn Cao M đã lắp sẵn vào các máy Nokia để tìm khách mua dâm, nhắn 

tin, thoả thuận giá mua bán dâm với khách, hướng dẫn khách đến địa điểm mua 

dâm, mỗi lần môi giới thành công được Nguyễn Cao M trả 50.000 đồng -70.000 

đồng/ 01 lượt; Nguyễn Ngọc A sử dụng số điện thoại 0566282XXX đăng ký tài 

khoản Zalo “BD”, Nhi sử dụng số điện thoại 0969401XXX đăng ký tài khoản Zalo 

“LN” để quảng cáo nhắn tin, gọi điện liên lạc với những người có nhu cầu mua dâm. 

Nguyễn Ngọc A và Nhi quản lý toàn bộ các số điện thoại mà Bùi Văn Đ, Vinh, Tăng 

đăng trên mạng Zalo cho khách mua dâm khi có nhu cầu liên hệ trong đó có số 

056XXXX138, 0585XXX709. Nếu khách đồng ý mua dâm thì Nguyễn Ngọc A và 

Nhi hướng dẫn đến 02 nhà nghỉ nêu trên. Mỗi tháng, Nguyễn Ngọc A và Nhi được 

Nguyễn Cao M trả lương 6.000.000 đồng/01 tháng; Nguyễn Huy T được giao nhiệm 

vụ nấu cơm, dọn dẹp và được trả 6.000.000 đồng/01 tháng. Tiệp còn được Nguyễn 

Cao M giao tài khoản zalo “HY” (số điện thoại 058564XXXX) để sử dụng. Vào các 

ngày 11, 12, 13, 14/9/2022, do có công việc bận nên Nguyễn Cao M nhờ Tiệp tiếp 

quản công việc để tính tiền công môi giới của gái bán dâm và trả tiền lương cho các 

thành viên trong nhóm. Khi Nguyễn Cao M nhắn tin qua nhóm zalo điều gái bán 

dâm là Lường Thị Y  và Bùi Thị A đến bán dâm cho khách, Tiệp cũng biết sự việc 

qua zalo nhóm nhưng chưa chốt sổ thanh toán tiền công vì chưa đến cuối ngày.  

Nguyễn Cao M quản lý điều hành 04 gái bán dâm, trong đó có Bùi Thị A sử 

dụng số điện thoại 03891361XX đăng ký tài khoản zalo “BNA”, tham gia vào nhóm 

là “A 348”; Lường Thị Y  sử dụng số điện thoại 0967446874 đăng ký tài khoản zalo 

“CC” tham gia vào nhóm là “TX 348”; Lường Thị N (tên thường gọi là Z, hiện 

không xác định được năm sinh và địa chỉ cư trú) sử dụng 02 tài khoản zalo “T 50” 

và “T 348”, Trần Thị T (tên thường gọi là E, hiện chưa xác định được năm sinh và 
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địa chỉ cư trú) sử dụng tài khoản zalo “E 50”, Sài Thị Th (tên thường gọi là R, hiện 

chưa xác định được năm sinh và địa chỉ cư trú) sử dụng tài khoản zalo “R 50”. 

Trung bình mỗi ngày, Nguyễn Cao M môi giới cho mỗi nhân viên nữ bán dâm từ 03 

đến 04 lần, tiền công môi giới của 04 gái bán dâm từ 2.400.000 đồng đến 3.200.000 

đồng/01 ngày. Mỗi tháng trừ tiền ăn, thuê nhà, trả lương, công cho các nhân viên và 

các chi phí khác, Nguyễn Cao M thu lời bất chính khoảng 15.000.000 đồng và đã chi 

tiêu cá nhân hết. 

Vật chứng của vụ án đã thu giữ gồm:  

- Thu giữ của Nguyễn Cao M : 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu 

bạc đã qua sử dụng, số IMEI 353101105702921 (sử dụng zalo “MM”) và 01 điện 

thoại  di động nhãn hiệu OPPO màu đỏ đã qua sử dụng có số IMEI 

1:865222042240337, IMEI 2: 865222042240329 (sử dụng zalo “QQ”); 

- Thu giữ của Nguyễn Huy Tiệp: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu 

xám đã qua sử dụng số IMEI 355730070693026 lắp sim 0586170XXX, sử dụng zalo 

“HY” ; 

- Thu giữ của Nguyễn Ngọc A : 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F5 

màu đen đã qua sử dụng, số IMEI 868394039979875 (sử dụng zalo “BD”); 

- Thu giữ của Bùi Văn Đ: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone11 Pro màu 

xanh-đen đã qua sử dụng, số IMEI 1: 8353246105192472, số IMEI 2: 

353246105149746 lắp sim 090152XXX, (sử dụng zalo “SS”); 

- Thu giữ của Mã Đình H: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu 

trắng đã qua sử dụng có số IMEI 356711082963853, lắp sim 0329637829 và 01 điện 

thoại di động nhãn hiệu Sam-sung màu đen đã qua sử dụng có số IMEI 

357174090842016 gắn sim 0365077XXX (Kết quả kiểm tra không có dữ liệu gì liên 

quan đến vụ án); 

- Thu giữ của Nông Thị Đ : 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A54 màu 

xanh đã qua sử dụng, số IMEI 1: 862892056830430, số IMEI 2: 862892056830422, 

lắp sim số 033600XXX (Kết quả kiểm tra không có dữ liệu gì liên quan đến vụ án); 

- Thu giữ của Nguyễn Cao V: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu 

xanh đã qua sử dụng số IMEI 1: 353900100675036, số IMEI 2: 353900100731946, 

sử dụng zalo “NV” đăng nhập qua số điện thoại 0972034XXX (Kết quả kiểm tra có 

lưu giữ tin nhắn với zalo “QQ” của Nguyễn Cao M ám hiệu liên quan đến việc môi 

giới mại dâm các ngày từ 06-24/8/2022) và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 

màu ghi đã qua sử dụng số số IMEI: 353330078559477 (Kết quả kiểm tra không có 

dữ liệu gì liên quan đến vụ án); 

- Thu giữ của Nguyễn Thị Huyền N: 01 điện thoại di động nhãn hiệu APPLE 

kiểu máy Iphone 7 Plus màu vàng đã qua sử dụng có số IMEI 359218072151371 lắp 
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sim 0586038XXX, (Kết quả kiểm tra điện thoại thấy có sử dụng zalo “LĐ” nhắn tin 

với zalo “QQ” ám hiệu liên quan đến việc môi giới mại dâm các ngày từ 12-

14/9/2022); 

- Thu giữ của Vũ Ngọc T  sinh năm 2001, trú tại thôn B, xã ĐX, huyện Đông 

Hưng, tỉnh Thái Bình (là người có mặt tại nhà thuê của Nguyễn Cao M ở số 3, Ngõ 

AA, đường KG): 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu trắng đã qua sử dụng 

có số IMEI 352915116546212; 

- Thu giữ của Nguyễn Cao T: 01 điện thoại di động nhãn hiệu APPLE kiểu 

máy Iphone 11 Promax, mặt lưng màu xanh có số IMEI 352848111467672 gắn sim 

0362998XXX, (Kết quả kiểm tra điện thoại thấy có sử dụng zalo “Mina” nhắn tin 

với zalo “QQ” ám hiệu liên quan đến việc môi giới mại dâm các ngày từ 10-

14/9/2022 và có các cuộc gọi không qua zalo đến số máy 0762241XXX của Nguyễn 

Cao M và số 0586170XXX của Nguyễn Huy T); 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

APPLE kiểu máy Iphone 7 Plus, mặt lưng màu đen có số IMEI 356773083825929 

gắn sim 037312XXX, (Kết quả kiểm tra điện thoại thấy có sử dụng zalo “Tiểu tam” 

và có nhắn tin với các số điện thoại lạ nhưng không liên quan đến vụ án. Kiểm tra 

Facebook thấy có nhắn tin với các tài khoản facebook lạ nội dụng ám hiệu liên quan 

đến hoạt động mại dâm). 

- Thu giữ của Bùi Thị A: 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F5 màu vàng 

đã qua sử dụng, số IMEI 1: 867453032478938, số IMEI 2: 867453032478920 lắp 

sim 03891361XX và số tiền 400.000 đồng (Kết quả kiểm tra điện thoại thấy có sử 

dụng zalo “BNA” và lúc 20 giờ 34 phút ngày 15/9/2022 có tin nhắn của zalo “QQ” 

ám hiệu điều An đến bán dâm cho khách tại phòng 402); 

- Thu giữ của Lường Thị Y : 01 điện thoại di động nhãn hiệu APPLE kiểu 

máy Iphone 6 Plus màu vàng đã qua sử dụng có số IMEI 353333078145974 lắp sim 

0967446874 và 400.000 đồng; 

- Thu giữ của Nguyễn Doãn S : 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu 

xanh có số IMEI 1: 356936093409659, số IMEI 2: 356936098409654; 

- Thu giữ của Vương Đình V: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu 

xanh có số IMEI 355763102438854 lắp sim 0395223716; 

- Thu khi khám xét nơi ở của Nguyễn Cao M tại Số nhà X, ngõ YY, phố KG 

phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội gồm:  

+ Tại phòng ngủ số 01: 03 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu vàng đã 

qua sử dụng có các số Imei 352848111467672, Imei 1: 8666566030718251, Imei 2: 

866566030718244 và Imei 1: 867609037714771, Imei 2: 867609037714763; 01 

điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đỏ đã qua sử dụng số Imei 1: 

868916039549512, Imei 2: 868916039549504; 01 điện thoại di động nhãn hiệu 
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OPPO màu xanh đã qua sử dụng số Imei 1:  869383038335451, Imei 2: 

869383038335444; 01 điện thoại nhãn hiệu Sam-sung màu vàng đã qua sử dụng số 

Imei 1: 355864067474919, Imei 2: 355865067474917; 01 màn hình máy tính nhãn 

hiệu LG màu đen đã qua sử dụng có số seri 502INXJ1G666; 01 cây máy tính nhãn 

hiệu HUN màu đen đã qua sử dụng có số seri M141100009852; 

+ Tại phòng ngủ số 02: 01 cây máy tính nhãn hiệu HUN màu đen đã qua sử 

dụng có số seri M152800000938; 01 màn hình máy tính nhãn hiệu LG màu đen có 

số seri 502INLV1G320; 02 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đỏ đã qua sử 

dụng, mỗi điện thoại có số Imei là 358037036478352 và 355862017465208; 03 điện 

thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen đã qua sử dụng, mỗi điện thoại  có số Imei 

là 356005080262974, Imei 1: 359021094090027, Imei 2: 359021095090026 và 

352891100284427; 08 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu xanh đen đã qua 

sử dụng, mỗi điện thoại có các số Imei cụ thể là: 358037038438669, 

358991099701003, 353408047246036, 353408047452725, 353454049514773, 

353408047450737, 355862017464185, 352055020509509 (Riêng chiếc điện thoại 

số Imei 352055020509509 có lắp sim số 0585XXX709). 

Ngoài ra, vật chứng của vụ án còn có: chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia và  

sim số  056XXXX138 (số điện thoại Nguyễn Cao M lắp vào máy Nokia để ở phòng) 

do Nguyễn Ngọc A nghe máy và thỏa thuận giá mua dâm với Nguyễn Doãn S . Sau 

khi sự việc bị phát hiện, Nguyễn Ngọc A đã vứt bỏ chiếc điện thoại và sim trên nên 

không thu giữ được. 

Các vật chứng gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu bạc sử dụng 

zalo “MM”; 01 điện thoại  di động nhãn hiệu OPPO màu đỏ sử dụng zalo “QQ” thu 

giữ của Nguyễn Cao M ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu xám lắp sim 

0586170389 sử dụng zalo “HY” thu giữ của Nguyễn Huy T; 01 điện thoại di động 

nhãn hiệu Iphone11 Pro màu xanh-đen lắp sim 0901523XXX (sử dụng zalo “SS”) 

thu giữ của Bùi Văn Bùi Văn Đ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F5 màu 

vàng lắp sim 03891361XX sử dụng zalo “BNA” và số tiền 400.000 đồng, thu giữ 

của Bùi Thị A; 01 điện thoại di động nhãn hiệu APPLE kiểu máy Iphone 6 Plus màu 

vàng lắp sim 0967446874 sử dụng zalo “TC” và 400.000 đồng, thu giữ của Lường 

Thị Y ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu xanh có số IMEI 1: 

356936093409659, số IMEI 2: 356936098409654, thu giữ của Nguyễn Doãn S ; 01 

điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu xanh lắp sim 0395223716 thu giữ của 

Vương Đình V và 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu xanh đen có số Imei 

352055020509509, lắp số sim 0585XXX709 thu tại phòng ngủ số 2 của Nguyễn 

Cao M. Số vật chứng đã thu giữ trên đều là phương tiện liên quan đến hành vi phạm 

tội ngày 15/9/2022 của các đối tượng, được chuyển đến Chi cục Thi hành án quận 

Hoàng Mai để chờ quyết định xử lý.  
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Các vật chứng còn lại, gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F5 màu 

đen sử dụng zalo “BD” thu giữ của Nguyễn Ngọc A ; 01 điện thoại di động nhãn 

hiệu Iphone 8 Plus màu trắng lắp sim 0329637829 và 01 điện thoại di động nhãn 

hiệu Sam-sung màu đen gắn sim 0365077083 thu giữ của Mã Đình Mẫ Đình H; 01 

điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A54 màu xanh lắp sim số 0336007121 thu giữ 

của Nông Thị Đ ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu xanh, sử dụng zalo 

“Nguyễn Vinh” đăng nhập qua số điện thoại 0972034576 và 01 điện thoại di động 

nhãn hiệu Iphone màu ghi đã qua sử dụng số IMEI: 353330078559477 thu giữ của 

Nguyễn Cao V ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu APPLE kiểu máy Iphone 7 Plus 

màu vàng lắp sim 0586038109 thu giữ của Nguyễn Thị Huyền N; 01 điện thoại di 

động nhãn hiệu Iphone màu trắng có số IMEI 352915116546212 thu giữ của Vũ 

Ngọc T ; 01 điện thoại di động nhãn hiệu APPLE kiểu máy Iphone 11 Promax, mặt 

lưng màu xanh gắn sim 0362998XXX và  01 điện thoại di động nhãn hiệu APPLE 

kiểu máy Iphone 7 Plus, mặt lưng màu đen gắn sim 0373124649 thu giữ của Nguyễn 

Cao Tăng; 03 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu vàng, 01 điện thoại di động 

nhãn hiệu OPPO màu đỏ, 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu xanh, 01 điện 

thoại nhãn hiệu Sam-sung màu vàng, 01 màn hình máy tính nhãn hiệu LG màu đen, 

01 cây máy tính nhãn hiệu HUN màu đen (Thu tại phòng ngủ số 1 của Nguyễn Cao 

M ); 01 cây máy tính nhãn hiệu HUN màu đen, 01 màn hình máy tính nhãn hiệu LG 

màu đen, 02 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đỏ có các số Imei là 

358037036478352 và 355862017465208, 03 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 

màu đen có số Imei là 356005080262974, Imei 1: 359021094090027, Imei 2: 

359021095090026 và 352891100284427 và 07 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 

màu xanh đen đã qua sử dụng, mỗi điện thoại có các số Imei cụ thể là: 

358037038438669, 358991099701003, 353408047246036, 353408047452725, 

353454049514773, 353408047450737, 355862017464185 (Thu tại phòng ngủ số 2 

của Nguyễn Cao M ). Do chưa có đủ căn cứ kết luận số vật chứng trên có hay không 

liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan điều tra tiếp tục giữ lại để xác minh làm 

rõ và đề nghị xử lý khi có đủ căn cứ.  

Quá trình điều tra không chứng minh được những người có hành vi vi phạm 

liên quan đến vụ án nên không có cơ sở để đề cập xử lý, gồm: 

- Nguyễn Cao V là nhân viên nhà nghỉ TTở địa chỉ số nhà UU, ngõ UU, phố 

ĐT, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, đem sổ khai báo lưu trú 

tại Công an phường Đại Kim và gặp Nông Thị Đ  cũng đưa sổ lưu trú đi khai báo, 

rồi chở Nông Thị Đ  về Nhà nghỉ LA do Nông Thị Đ  không có xe. Khi anh Việt đưa 

Nông Thị Đ  về đến Nhà nghỉ LA và đang ngồi uống nước nên có mặt ở nhà nghỉ 

trên khi lực lượng công an bắt quả tang các đối tượng mua bán dâm.  

- Ông Ngô Quốc M là chủ nhà và các chị Lê Thị T , Trần Thị H  là những 

người thuê Nhà nghỉ LA ở Số nhà só ZZ, ngõ YY, phố KG, phường Đại Kim, quận 
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Hoàng Mai, thành phố Hà Nội trước đó và không có hành vi gì liên quan đến việc 

mua bán dâm của các đối tượng. 

- Anh Nguyễn Anh V sinh năm 1986, là chủ đăng ký kinh doanh Nhà nghỉ LA 

6 ở số XY, Ngõ YY, đường KG, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Từ ngày 

17/3/2017, Anh Nguyễn Anh V nhượng quyền kinh doanh nhà nghỉ trên cho anh Hà 

Văn L và không tham gia hoạt động của nhà nghỉ trên. 

Đối với các đối tượng cần tiếp tục xác minh làm rõ gồm:  

- Nguyễn Cao V , Nguyễn Cao T làm nhiệm vụ đăng tin lên ứng dụng Zalo, 

để lại dưới các bài đăng các số điện thoại của nhóm bán dâm để tìm khách mua dâm 

và Nguyễn Thị Huyền N tham gia cùng Nguyễn Ngọc A quản lý toàn bộ các số điện 

thoại của nhóm bán dâm.  

- Lường Thị N(tên thường gọi là Thuý), Trần Thị Tuyết (tên thường gọi là 

My), Sài Thị Thương (tên thường gọi là Thư) hiện chưa xác định được năm sinh và 

địa chỉ cư trú của các đối tượng trên. 

- Lưu Văn Mcó quan hệ tình cảm với Nhi và chung sống cùng nhau tại Phòng 

602 nhà số 3 ngõ YX, phố KG, phường Đại Kim. Thỉnh thoảng Nhi nhờ Mạnh đăng 

bài giới thiệu lên mạng để tìm khách mua dâm. 

- Vũ Ngọc T , có mặt tại số nhà  số 3 ngõ YX, phố KG, phường Đại Kim, là 

em quen biết của Nguyễn Cao V . Tuấn sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 

màu trắng, kiểm tra có các tin nhắn với Nguyễn Cao M liên quan đến hoạt động môi 

giới mại dâm trước ngày 15/9/2022. 

- Ông Hà Văn L sinh năm 1973, là chủ kinh doanh Nhà nghỉ LA 6 ở số 9, Ngõ 

YY, đường KG, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, là địa điểm Nguyễn Cao M 

thỏa thuận với đối tượng W(Hiện chưa xác minh được nhân thân) thuê nhà nghỉ trên 

để bán dâm.  

Ông Lộc trình bày, không có ai tên là W làm việc tại Nhà nghỉ do ông quản lý. 

Quá trình điều tra, không xác định được thời gian, địa điểm, số lần cụ thể các 

lần mua bán dâm, chưa có đủ căn cứ kết luận sự việc nên Cơ quan điều tra đã quyết 

định tách hành vi, vật chứng và tài liệu liên quan đến các đối tượng trên để tiếp tục 

xác minh, làm rõ và xử lý khi có đủ căn cứ. 

Đối với các đối tượng mua bán dâm, Công an thành phố Hà Nội đã quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính ngày 20/9/2022, đối với Vương Đình V, Nguyễn Doãn 

S  về hành vi mua dâm và đối với Lường Thị Y , Bùi Thị A về hành vi bán dâm. 

  T¹i c¸o tr¹ng sè 54 ngµy 08/3/2023 cña ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n quËn Hoµng 

Mai, Hµ Néi ®· truy tè Nông Thị Mạnh, Mã Đình Mẫ Đình H, về tội “ Chứa mại 

dâm” theo điểm c kho¶n 2 §iÒu 327 Bé luËt h×nh sù năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 

2017 ; Nguyễn Cao M , Bùi Văn Bùi Văn Đ, Nguyễn Huy T, Nguyễn Ngọc A vÒ téi; 
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“ Môi giới mại dâm” theo điểm d kho¶n 2 §iÒu 328 Bé luËt h×nh sù năm 2015, sửa 

đổi bổ sung năm 2017 . 

             §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t gi÷ quyÒn c«ng tè t¹i phiªn toµ sau khi ph©n tÝch vai 

trß, tÝnh chÊt, møc ®é hµnh vi ph¹m téi, nh©n th©n cña các bÞ c¸o kÕt luËn gi÷ nguyªn 

quan ®iÓm truy tè bÞ c¸o nh­ néi dung b¶n c¸o tr¹ng.  

          ĐÒ nghÞ Héi ®ång xÐt xö ¸p dông điểm c kho¶n 2 §iÒu 327 Bé luËt h×nh sù 

năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 ;  ®iÓm s kho¶n 1 ®iÒu 51, Điều 38 Bé luËt h×nh 

sù năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

           Xö ph¹t: Nông Thị Đ  møc ¸n tõ  05 năm  ®Õn 05 năm 06  th¸ng tï, về tội “ 

Chứa mại dâm”. Thời hạn tù tính từ ngày  16/9/2022. 

            ĐÒ nghÞ Héi ®ång xÐt xö ¸p dông điểm c kho¶n 2 §iÒu 327 Bé luËt h×nh sù 

năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 ;  ®iÓm s kho¶n 1 ®iÒu 51, Điều 38 Bé luËt h×nh 

sù năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

           Xö ph¹t: Mã Đình H møc ¸n tõ 05  năm ®Õn 05 năm 06 th¸ng tï, về tội “ 

Chứa mại dâm”. Thời hạn tù tính từ ngày  16/9/2022. 

         ĐÒ nghÞ Héi ®ång xÐt xö ¸p dông điểm d kho¶n 2 §iÒu 328 Bé luËt h×nh sù 

năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 ;  ®iÓm s kho¶n 1, khoản 2 ®iÒu 51, Điều 38 Bé 

luËt h×nh sù năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

         Xö ph¹t : Nguyễn Cao M møc ¸n tõ  40 th¸ng  ®Õn   46 th¸ng tï, về tội “ Môi 

giới mại dâm”. Thời hạn tù tính từ ngày  16/9/2022. 

         ĐÒ nghÞ Héi ®ång xÐt xö ¸p dông điểm d kho¶n 2 §iÒu 328 Bé luËt h×nh sù 

năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 ;  ®iÓm s kho¶n 1, khoản 2 ®iÒu 51,  điểm h 

điều 52, điều 38 Bé luËt h×nh sù năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

              Xö ph¹t : Bùi Văn Đ møc ¸n tõ  40 th¸ng  ®Õn 46 th¸ng tï, về tội “ Môi giới 

mại dâm”. Thời hạn tù tính từ ngày  16/9/2022. 

         ĐÒ nghÞ Héi ®ång xÐt xö ¸p dông điểm d kho¶n 2 §iÒu 328 Bé luËt h×nh sù 

năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 ;  ®iÓm s kho¶n 1, khoản 2 ®iÒu 51, Điều 38 Bé 

luËt h×nh sù năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

             Xö ph¹t : Nguyễn Huy T  møc ¸n tõ  36 th¸ng  ®Õn  40 th¸ng tï, về tội “ Môi 

giới mại dâm”. Thời hạn tù tính từ ngày  16/9/2022. 



 13 

          ĐÒ nghÞ Héi ®ång xÐt xö ¸p dông điểm d kho¶n 2 §iÒu 328 Bé luËt h×nh sù 

năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 ;  ®iÓm s kho¶n 1 ®iÒu 51, Điều 38 Bé luËt h×nh 

sù năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

             Xö ph¹t : Nguyễn Ngọc A  møc ¸n tõ  36 th¸ng  ®Õn  40 th¸ng tï, về tội “ Môi 

giới mại dâm”. Thời hạn tù tính từ ngày  16/9/2022. 

          Áp dông ®iÒu 47 Bé luËt h×nh sù, §iÒu 106 Bé luËt tè tông h×nh sù năm 2015 

           Xö lý vËt chøng :  

 - Tịch thu sung công điện thoại di động thu giữ của các bị cáo. 

 - Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 800.000 đồng thu giữ của Lường 

Thị Y  và Bùi Thị A 

        T¹i phiªn toµ 06 bÞ c¸o khai nhËn nh­ ®· khai t¹i c¬ quan ®iÒu tra. Các bÞ c¸o 

thõa nhËn c¸o tr¹ng ViÖn kiÓm s¸t truy tè t¹i phiªn tßa h«m nay lµ hoµn toµn ®óng 

víi hµnh vi mµ bÞ c¸o ®· thùc hiÖn.  

           Ngoài ra, tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Cao M , Bùi Văn Bùi Văn Đ, Nguyễn 

Huy T, Nguyễn Ngọc A khai nhận mình có hành vi tổ chức môi giới mại dâm. 

           Lời nói sau cùng của các bị cáo: BÞ c¸o thÊy ®­îc hµnh vi cña m×nh lµ vi 

ph¹m ph¸p luËt, ®Ò nghÞ H§XX xem xÐt gi¶m nhÑ h×nh ph¹t. 

                              

NHẬN ĐỊNH cña HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 

               Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

        Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai, 

Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của 

Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

             Viện Kiểm Sát nhân dân quận Hoàng Mai truy tố Nông Thị Đ , Mã Đình Mẫ 

Đình H, về tội “ Chứa mại dâm” theo điểm c kho¶n 2 §iÒu 327 Bé luËt h×nh sù năm 

2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 ; Nguyễn Cao M , Bùi Văn Bùi Văn Đ, Nguyễn 

Huy T, Nguyễn Ngọc A vÒ téi; “ Môi giới mại dâm” theo điểm d kho¶n 2 §iÒu 328 

Bé luËt h×nh sù năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017  là có căn cứ.  
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      Hành vi phạm tội của bị cáo Nông Thị Đ , Mã Đình H thể hiện như sau: 

Từ ngày 14/4/2022, Nông Thị Đ  nhận thuê lại Nhà nghỉ LA ở Số XY, ngõ YY, phố 

KG nêu trên từ chị Trần Thị H . Nông Thị Đ  trực tiếp làm lễ tân, thuê Mã Đình H là 

nhân viên sắp xếp phòng nghỉ cho khách, ăn ở tại nhà nghỉ. Khoảng tháng 8/2022, 

Nguyễn Cao M đến nhà nghỉ trên, trao đổi với Mẫ Đình H thuê 02 phòng nghỉ cho 

gái bán dâm ở để thực hiện hành vi mua bán dâm. Mặc dù biết hành vi mua bán dâm 

là vi phạm pháp luật nhưng để tăng doanh thu của nhà nghỉ nên Nông Thị Đ  và Mẫ 

Đình H đồng ý cho Nguyễn Cao M thuê 02 phòng 602 và 606 với giá 1.300.000 

đồng/tháng và đã nhận trước 2.600.000 đồng tiền thuê phòng của Nguyễn Cao M . 

Sau khi thuê được phòng, Nguyễn Cao M cho 02 gái bán dâm là Bùi Thị A, Lường 

Thị Y  đến ăn ở, sinh hoạt và bán dâm cho khách. 

Do vậy, hành vi của Nông Thị Đ , Mã Đình Mẫ Đình H, về tội “ Chứa mại 

dâm” theo điểm c kho¶n 2 §iÒu 327 Bé luËt h×nh sù năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 

2017. 

Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Cao M , Bùi Văn Bùi Văn Đ, Nguyễn 

Huy T, Nguyễn Ngọc A thể hiện như sau: 

       Nguyễn Cao M phân công nhiệm vụ cho nhóm môi giới, cụ thể như sau: Bùi 

Văn Đ sử dụng số điện thoại 0369769536 đăng ký tài khoản Zalo “SS”, Tăng sử 

dụng số điện thoại 0362998XXX đăng ký tài khoản Zalo “Mina”, Vinh sử dụng số 

điện thoại  056656XXX1 đăng ký tài khoản Zalo “Vân Anh” giả làm gái bán dâm 

đăng tin lên ứng dụng Zalo, để lại dưới các bài đăng các số điện thoại là các số điện 

thoại do Nguyễn Cao M đã lắp sẵn vào các máy Nokia để tìm khách mua dâm, nhắn 

tin, thoả thuận giá mua bán dâm với khách, hướng dẫn khách đến địa điểm mua 

dâm, mỗi lần môi giới thành công được Nguyễn Cao M trả 50.000 đồng -70.000 

đồng/ 01 lượt; Nguyễn Ngọc A sử dụng số điện thoại 0566282XXX đăng ký tài 

khoản Zalo “BD”, Nhi sử dụng số điện thoại 0969401XXX đăng ký tài khoản Zalo 

“Linh Nhi” để quảng cáo nhắn tin, gọi điện liên lạc với những người có nhu cầu mua 

dâm. Nguyễn Ngọc A và Nhi quản lý toàn bộ các số điện thoại mà Bùi Văn Đ, Vinh, 

Tăng đăng trên mạng Zalo cho khách mua dâm khi có nhu cầu liên hệ trong đó có số 

056XXXX138, 0585XXX709. Nếu khách đồng ý mua dâm thì Nguyễn Ngọc A và 

Nhi hướng dẫn đến 02 nhà nghỉ nêu trên. Mỗi tháng, Nguyễn Ngọc A và Nhi được 

Nguyễn Cao M trả lương 6.000.000 đồng/01 tháng; Nguyễn Huy T được giao nhiệm 

vụ nấu cơm, dọn dẹp và được trả 6.000.000 đồng/01 tháng. Tiệp còn được Nguyễn 

Cao M giao tài khoản zalo “HY” (số điện thoại 058564XXXX) để sử dụng. Vào các 

ngày 11, 12, 13, 14/9/2022, do có công việc bận nên Nguyễn Cao M nhờ Tiệp tiếp 

quản công việc để tính tiền công môi giới của gái bán dâm và trả tiền lương cho các 

thành viên trong nhóm. Khi Nguyễn Cao M nhắn tin qua nhóm zalo điều gái bán 

dâm là Lường Thị Y  và Bùi Thị A đến bán dâm cho khách, Tiệp cũng biết sự việc 

qua zalo nhóm nhưng chưa chốt sổ thanh toán tiền công vì chưa đến cuối ngày.  
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Trong khoảng thời gian từ 19 giờ đến 21 giờ ngày 15/9/2022, các đối tượng 

cùng nhau làm trung gian để người khác thực hiện hành vi mua bán dâm, gồm: 

Nguyễn Cao M cầm đầu, có sự giúp sức của Bùi Văn Đ đăng bài trên mạng để tìm 

khách mua dâm, Nguyễn Huy T được giao tài khoản zalo để sử dụng quản lý gái bán 

dâm trong nhóm, Nguyễn Ngọc A trực tiếp nghe điện thoại giao dịch, thỏa thuận 

giá, hướng dẫn 02 lần cho 02 khách mua dâm là Vương Đình V, Nguyễn Doãn S  

thuê phòng nghỉ và báo lại cho Nguyễn Cao M dẫn dắt 02 gái bán dâm là Lường Thị 

Y , Bùi Thị A đến các phòng 302 và 402 của Nhà nghỉ LA ở Số 14, Ngõ 348, đường 

Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, để thực hiện 

hành vi mua bán dâm. Các bị cáo có sự bàn bạc, tổ chức, phân công vai trò của từng 

bị cáo để xắp xếp người mua dâm, bên bán dâm gặp nhau.  

Do vậy Hành vi của Nguyễn Cao M , Bùi Văn Bùi Văn Đ, Nguyễn Huy T, 

Nguyễn Ngọc A vÒ téi; “ Môi giới mại dâm” theo điểm d kho¶n 2 §iÒu 328 Bé luËt 

h×nh sù năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ngoài ra , hành vi của bị cáo Nguyễn 

Cao M , Bùi Văn Bùi Văn Đ, Nguyễn Huy T, Nguyễn Ngọc A có tổ chức quy định 

tại điểm b khoản 2 Điều 328 Bộ luật hình sự năm 2015, bổ sung năm 2017. 

Hµnh vi cña các bÞ c¸o rÊt nguy hiÓm cho ®êi sèng x· héi, ®· x©m ph¹m tíi an 

ninh trËt tù an toàn công cộng, ảnh hưởng tới nếp sống văn hóa mới và là môi trường 

lây lan căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS và các bệnh xã hội khác, ảnh hưởng đến tình hình 

trật tự xã hội. Do vậy, nªn cÇn thiÕt ph¶i c¸ch ly hai bÞ c¸o ra khái x· héi mét thêi 

gian dµi t­¬ng xøng víi møc ®é hµnh vi ph¹m téi mµ hai bÞ c¸o ®· g©y ra míi cã t¸c 

dông c¶i t¹o bÞ c¸o trë thµnh ng­êi cã Ých cho x· héi. 

Do vậy cần phải có hình phạt tương xứng với mức độ hành vi phạm tội đối 

với các bị cáo. 

Tính chất, hành vi, vai trò phạm tội của từng bị cáo trong vụ án:  

- Nhóm bị cáo chứa mại dâm: 

Nông Thị Đ  nhận thuê lại Nhà nghỉ LA ở Số XY, ngõ YY, phố KG nêu trên từ 

chị Trần Thị H . Nông Thị Đ  trực tiếp làm lễ tân, thuê Mã Đình H là nhân viên sắp 

xếp phòng nghỉ cho khách, ăn ở tại nhà nghỉ. Khoảng tháng 8/2022, Nguyễn Cao M 

đến nhà nghỉ trên, trao đổi với Mẫ Đình H thuê 02 phòng nghỉ cho gái bán dâm ở để 

thực hiện hành vi mua bán dâm. Mặc dù biết hành vi mua bán dâm là vi phạm pháp 

luật nhưng để tăng doanh thu của nhà nghỉ nên Nông Thị Đ  và Mẫ Đình H đồng ý 

cho Nguyễn Cao M thuê 02 phòng 602 và 606 với giá 1.300.000 đồng/tháng và đã 

nhận trước 2.600.000 đồng tiền thuê phòng của Nguyễn Cao M . Sau khi thuê được 

phòng, Nguyễn Cao M cho 02 gái bán dâm là Bùi Thị A, Lường Thị Y  đến ăn ở, 

sinh hoạt và bán dâm cho khách. Do vậy, bị cáo Nông Thị Đ  có vai trò chính trong 

vụ án. Bị cáo Mã Đình H là đồng phạm giúp sức tích cực. Do vậy, khi lượng hình bị 

cáo Nông Thị Đ  phải có hình phạt cao hơn bị cáo Mã Đình Mẫ Đình H. 
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* Về nhân thân, t×nh tiÕt t¨ng nÆng, gi¶m nhÑ:  

-  Nhân thân bị cáo Nông Thị Đ , Mã Đình H chưa có tiền án, tiền sự. 

- Bị cáo Nông Thị Đ , bị cáo Mẫ Đình H không có tình tiết tăng nặng. 

- Tình tiết giảm nhẹ: Héi ®ång xÐt xö còng xem xÐt t¹i c¬ quan ®iÒu tra vµ t¹i 

phiªn tßa hai bÞ c¸o khai b¸o thµnh khÈn lµ t×nh tiÕt gi¶m nhÑ quy ®Þnh t¹i ®iÓm s 

kho¶n 1 ®iÒu 51 bộ luật hình sự năm 2015 ®Ó xem xÐt gi¶m nhÑ mét phÇn h×nh ph¹t 

cho bÞ c¸o. 

- Ngoµi h×nh ph¹t chÝnh lÏ ra ph¶i ¸p dông thªm h×nh ph¹t bæ sung b»ng tiÒn 

quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 327 Bé luËt h×nh sù. Song xÐt thÊy hai bÞ c¸o kh«ng cã 

nghÒ nghiÖp, kh«ng cã kh¶ n¨ng thi hµnh h×nh ph¹t bæ sung b»ng tiÒn, do vËy nªn 

miÔn cho hai bÞ c¸o h×nh ph¹t bæ sung nµy. 

- Nhóm các bị cáo môi giới mại dâm: 

Bị cáo Nguyễn Cao M cầm đầu,có sự bàn bạc phân công, tổ chức cụ thể: Bùi Văn 

Đ đăng bài trên mạng để tìm khách mua dâm, Nguyễn Huy T được giao tài khoản 

zalo để sử dụng quản lý gái bán dâm trong nhóm, Nguyễn Ngọc A trực tiếp nghe 

điện thoại giao dịch, thỏa thuận giá, hướng dẫn 02 lần cho 02 khách mua dâm là 

Vương Đình V, Nguyễn Doãn S  thuê phòng nghỉ và báo lại cho Nguyễn Cao M dẫn 

dắt 02 gái bán dâm là Lường Thị Y , Bùi Thị A đến các phòng 302 và 402 của Nhà 

nghỉ LA ở Số 14, Ngõ 348, đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội, để thực hiện hành vi mua bán dâm. Do vậy bị cáo phải có hình 

phạt cao hơn so với các bị cáo khác. 

      Bị cáo Bùi Văn Bùi Văn Đ, bị cáo Nguyễn Ngọc A được bị cáo Mạnh thuê và 

phân công những nhiệm vụ cụ thể để  hoạt động môi giới mại dâm nên hình phạt 

như nhau. Nhưng bị cáo Bùi Văn Đ nhân thân có 01 tiền án phạm tội lần này là tái 

phạm nên phải có hình phạt cao hơn bị cáo Nguyễn Ngọc A . 

Đối với bị cáo Nguyễn Huy T đã giúp bị cáo Nguyễn Cao M chốt số liệu gái 

bán dâm trong ngày trong thời gian ngắn  khi bị cáo Nguyễn Cao M bận việc . Do 

vậy bị cáo có mức hình phạt thấp nhất so với các bị cáo. 

     Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

+ Nhân thân bị cáo Nguyễn Cao M , Nguyễn Huy T, Nguyễn Ngọc A chưa có 

tiền án tiền sự . 

- Tình tiết tăng nặng: Ba bị cáo không có tình tiết tăng nặng 

+ Nhân thân bị cáo Bùi Văn Đ có một tiền án năm 2019 chư được xóa, phạm 

tội lần này là tái phạm là tình tiết tăng nặng tại điểm h khoản 1 điều 52 Bộ luật hình 

sự năm 2015. 

- Tình tiết giảm nhẹ: Tại cơ quan điều tra , tại phiên tòa ngày hôm nay các bị 

cáo ®· thµnh khÈn khai nhËn hµnh vi ph¹m téi, th¸i ®é ¨n n¨n hèi c¶i lµ t×nh tiÕt 

gi¶m nhÑ theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm s kho¶n 1 §iÒu 51 Bé luËt h×nh sù năm 2015 . 

   Bị cáo Nguyễn Cao M , Nguyễn Huy T, Bùi Văn Đ gia đình có công cách 

mạng là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 
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* Hình phạt bổ sung: 
- Ngoµi h×nh ph¹t chÝnh lÏ ra ph¶i ¸p dông thªm h×nh ph¹t bæ sung b»ng tiÒn 

quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 328 Bé luËt h×nh sù. Song xÐt thÊy các bÞ c¸o kh«ng cã 

nghÒ nghiÖp, kh«ng cã kh¶ n¨ng thi hµnh h×nh ph¹t bæ sung b»ng tiÒn, do vËy nªn 

miÔn cho các bÞ c¸o h×nh ph¹t bæ sung nµy. 

* Về biện pháp tư pháp và xử lý tang vật: 

Áp dông ®iÒu 47 Bé luËt h×nh sù năm 2015, §iÒu 106 Bé luËt tè tông h×nh sù năm 

2015 

- Tịch thu sung công điện thoại di động thu giữ của các bị cáo. 

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 8 00.000 đồng thu giữ của Lường Thị 

Y  và Bùi Thị A 

Các bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật. 

V× c¸c lÏ trªn,                                                   

 

QuyÕt ®Þnh 

 

       Căn cứ:  điểm c kho¶n 2 §iÒu 327 Bé luËt h×nh sù năm 2015 sửa đổi bổ sung 

năm 2017 ;  ®iÓm s kho¶n 1 ®iÒu 51, Điều 38 Bé luËt h×nh sù năm 2015, sửa đổi bổ 

sung năm 2017. 

           Xö ph¹t: Nông Thị Đ  05 (năm) năm  02 (hai) th¸ng tï, về tội “ Chứa mại 

dâm”. Thời hạn tù tính từ ngày  16/9/2022. 

       Căn cứ:  điểm c kho¶n 2 §iÒu 327 Bé luËt h×nh sù năm 2015 sửa đổi bổ sung 

năm 2017 ;  ®iÓm s kho¶n 1 ®iÒu 51, Điều 38 Bé luËt h×nh sù năm 2015, sửa đổi bổ 

sung năm 2017. 

    Xö ph¹t: Mã Đình H 05 (năm) năm tï, về tội “ Chứa mại dâm”. Thời hạn tù tính 

từ ngày  16/9/2022. 

         Căn cứ: điểm b,d kho¶n 2 §iÒu 328 Bé luËt h×nh sù năm 2015 sửa đổi bổ sung 

năm 2017 ;  ®iÓm s kho¶n 1, khoản 2 ®iÒu 51, Điều 38 Bé luËt h×nh sù năm 2015, 

sửa đổi bổ sung năm 2017. 

           Xö ph¹t : Nguyễn Cao M 40 (bốn mươi) th¸ng  tï, về tội “ Môi giới mại 

dâm”. Thời hạn tù tính từ ngày  16/9/2022. 

         Căn cứ điểm b, d kho¶n 2 §iÒu 328 Bé luËt h×nh sù năm 2015 sửa đổi bổ sung 

năm 2017 ;  ®iÓm s kho¶n 1, khoản 2 điều 51, điểm h khoản 1 điều 52, Điều 38 Bé 

luËt h×nh sù năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 
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              Xö ph¹t : Bùi Văn Đ 40 (bốn mươi) th¸ng tï, về tội “ Môi giới mại dâm”. 

Thời hạn tù tính từ ngày  16/9/2022. 

         Căn cứ điểm b, d kho¶n 2 §iÒu 328 Bé luËt h×nh sù năm 2015 sửa đổi bổ sung 

năm 2017 ;  ®iÓm s kho¶n 1, khoản 2 ®iÒu 51, Điều 38 Bé luËt h×nh sù năm 2015, 

sửa đổi bổ sung năm 2017. 

             Xö ph¹t : Nguyễn Huy T   36 (ba mươi sáu) th¸ng  tï, về tội “ Môi giới mại 

dâm”. Thời hạn tù tính từ ngày  16/9/2022.  

           Căn cứ điểm b, d kho¶n 2 §iÒu 328 Bé luËt h×nh sù năm 2015 sửa đổi bổ sung 

năm 2017 ;  ®iÓm s kho¶n 1 ®iÒu 51, Điều 38 Bé luËt h×nh sù năm 2015, sửa đổi bổ 

sung năm 2017. 

             Xö ph¹t : Nguyễn Ngọc A  38 (ba mươi tám) th¸ng   tï, về tội “ Môi giới 

mại dâm”. Thời hạn tù tính từ ngày  16/9/2022. 

          Hình phạt phụ: Miễn phạt tiền đối với các bị cáo 

- Về biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng:  

Áp dông ®iÒu 47 Bé luËt h×nh sù năm 2015, §iÒu 106 Bé luËt tè tông h×nh sù năm 

2015 

 - Tịch thu sung công điện thoại di động thu giữ của các bị cáo gồm: 

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu bạc đã qua sử dụng số IMEL 

353101105702912( sử dụng zalo” MM”) 

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đỏ đã qua sử dụng có số IMEL 1: 

865222042240337, IMEL 2: 865222042240329( sử dụng zalo “ CM” thu giữ của 

Nguyễn Cao M . 

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu xám đã qua sử dụng số IMEL 

355730070693026 lắp sim 0586170389 sử dụng zalo” HY” thu giữ của Nguyễn Huy 

T. 

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro màu xanh đen đã qua sử dụng 

số IMEL 1: 353246105192472, số IMEL 2: 353246105149746 lắp sim 

0901523XXX sử dụng zalo” Đạu Bắp” thu giữ của Bùi Văn Đ. 

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F5 màu vàng đã qua sử dụng có số 

IMEL 1: 86745302478938, IMEL 2: 867453032478920 lắp sim 03891361XX sử 

dụng zalo “ BNA” thu giữ của BNA. 

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu APPLE kiểu máy Iphone 6 Plus màu vàng đã 

qua sử dụng có số IMEL 1: 353333078145974, lắp sim 0967446874sử dụng zalo “ 

TC” thu giữ của Lường Thị Y . 
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+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia  màu xanh đã qua sử dụng có số IMEL 

1: 356936093409659, IMEL 2: 356936098409654 thu giữ của Nguyễn Doãn S . 

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia  màu xanh đã qua sử dụng có số IMEL : 

355763120438854, lắp : 0395223716 thu giữ của Vương Đình V. 

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia  màu xanh đen đã qua sử dụng có số 

IMEL : 352055020509509, lắp : 0585XXX709 thu giữ tại phòng ngủ số 2 của 

Nguyễn Cao M . 

(Tang vật trên đang lưu giữ tại chi cục thi hành án dân sự quận Hoàng Mai 

theo biªn b¶n giao vËt chøng sè 109 ngµy 23 / 03 /2023 t¹i c¬ quan thi hµnh ¸n quËn 

Hoµng Mai).  

 - Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 800.000 đồng. 

 (Giấy nộp tiền vào tài khoản tại chi cục thi hành án dân sự quận Hoàng Mai 

ngµy  25/ 10 / 2022) 

- VÒ ¸n phÝ: C¨n cø §iÒu 99 Bé luËt tè tông h×nh sù; kho¶n 1 Môc I Danh môc 

¸n phÝ, lÖ phÝ tßa ¸n ban hành kèm theo NghÞ quyÕt sè 326/2016/UBTVQH14 ngµy 

30/12/2016 cña ñy ban th­êng vô Quèc héi. 

Mỗi bÞ c¸o ph¶i chÞu 200.000® (Hai tr¨m ngh×n ®ång) ¸n phÝ h×nh sù s¬ thÈm. 

- C¨n cø §iÒu 331; 333 Bé luËt tè tông h×nh sù: Các bị c¸o cã quyÒn kh¸ng 

c¸o trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n.  

- Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo về phần 

liên quan trong hạn 15 ngày kể từ khi nhận được tống Bùi Văn Đ hợp lệ bản án./. 

N¬i nhËn 
- TAND thµnh phè Hµ Néi; 
- VKSND quËn Hoµng Mai; 
- BÞ c¸o. 
- L­u. 

Tm. Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ 

 

 

 

Qu¸ch M¹nh Thµnh 
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